
KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm theo Công văn số  632/SGDĐT-KTQLCLGD ngày  09/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Lớp Trường THCS Thuộc PGD HL HK

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0164 PHẠM HOÀNG VIỆT
 01/06/2003 An Giang Nam 9A1 THCS Bình Chuẩn Thuận An Giỏi Tốt 9.3 Địa Lý 14 Giải II

2 0038 TRỊNH THỊ HÀ 13/01/2003 Thanh Hóa Nữ 9A3 THCS Vĩnh Tân Tân Uyên Giỏi Tốt 9.9 Địa Lý 13.25 Giải III

3 0055 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 01/01/200

3

Hà Tĩnh Nữ 9.1 THCS Tân Bình Dĩ An Giỏi Tốt 9.6 Địa Lý 13.25 Giải III

4 0119 VƢƠNG NGỌC PHƢƠNG 19/01/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A12 THCS Tân Phƣớc Khánh Tân Uyên Giỏi Tốt 10.0 Địa Lý 13 Giải III

5 0083 LÊ HUY MINH 12/09/2003 Bình Dƣơng Nam 9 THPT Lê Lợi Bắc Tân UyênGiỏi Tốt 10.0 Địa lý 12.5 Giải III

6 0074 ĐỖ TRẦN PHƢƠNG LINH 28/02/2003 Vĩnh Phúc Nữ 9A9 THCS Phú An Bến Cát Giỏ

i

Tốt 10.0 Địa Lý 12 Giải III

7 0077 LÊ HOÀNG HẢI LONG 05/04/2003 Bình Dƣơng Nam 9.2 THCS Tƣơng Bình Hiệp Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.3 Địa Lý 11.75 Giải KK

8 0043 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP 02/08/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A2 THCS Vĩnh Tân Tân Uyên Giỏi Tốt 9.8 Địa Lý 11.25 Giải KK

9 0018 HUỲNH MẠNH CƢỜNG 28/11/2003 Long An Nam 9A8 THCS Trần Bình Trọng Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 Địa Lý 11 Giải KK

10 0044 NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA
 19/01/2002 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Bình Chuẩn Thuận An Giỏi Tốt 9.5 Địa Lý 11 Giải KK

11 0029 NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG 15/06/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.2 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.2 Địa Lý 10.75 Giải KK

12 0030 PHẠM THÙY DƢƠNG 09/09/2003 Phú Thọ Nữ 9A1 THCS Bình Chuẩn Thuận An Giỏi Tốt 9.4 Địa Lý 10.75 Giải KK

13 0089 NGUYỄN PHƢƠNG NAM 07/07/2003 Bình Dƣơng Nam 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Dầu Tiếng Tốt Giỏi 9.6 Địa Lý 10.5 Giải KK

14 0108 NGUYỄN ĐẶNG TÂM NHƢ 29/11/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.4 THCS Nguyễn Viết Xuân Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.8 Địa Lý 10.5 Giải KK

15 0127 LƢƠNG PHƢƠNG THẢO 02/11/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.3 THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An Giỏi Tốt 9.4 Địa Lý 10.5 Giải KK

16 0058 NGUYỄN MINH HY 07/10/2003 Bình Dƣơng Nam 9A1 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Khá Tốt 9.5 Địa Lý 10.25 Giải KK

17 0133 BÙI THỊ ANH THƢ 27/03/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Lai Hƣng Bàu Bàng Giỏ

i

Tốt 9,6 Địa Lý 10.25 Giải KK

18 0060 TRẦN THỊ MAI KHANH 29/03/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Hội Nghĩa Tân Uyên Giỏi Tốt 9.8 Địa Lý 10 Giải KK

19 0068 ĐẶNG THỊ NGỌC LAN 21/09/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.7 THCS Nguyễn Viết Xuân Thủ Dầu Một Khá Tốt 9.6 Địa Lý 10 Giải KK

20 0107 LÊ NGUYỄN TÂM NHƢ 18/03/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Văn Cừ Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.1 Địa Lý 10 Giải KK

21 0114 ĐỖ THỊ KIM PHA 29/01/200

3

Bình Dƣơng Nữ 9A3 THCS Lê Quý Đôn Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.1 Địa Lý 10 Giải KK

22 0139 NGUYỄN BÍCH THỦY 13/07/2003 Bình Phƣớc Nữ 9a3 THCS Minh Thạnh Dầu Tiếng Giỏi Tốt 9.7 Địa Lý 10 Giải KK

23 0197 CÙ THỊ THÚY ĐÀO 19/05/2003 An Giang Nữ 9A12 THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An Giỏi Tốt 9.7 GDCD 17.5 Giải II

24 0209 TRẦN THỊ NGỌC HÀ 02/02/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.8 THCS An Bình Dĩ An Giỏi Tốt 10 GDCD 17.5 Giải II
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25 0232 NGÔ THỊ NGỌC LINH 20/09/2003 Bình Dƣơng Nữ 9a2 THCS Minh Thạnh Dầu Tiếng Giỏi Tốt 10.0 GDCD 17.5 Giải II

26 0244 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 03/09/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Định Hiệp Dầu Tiếng Gỏi Tốt 8.8 GDCD 17.5 Giải II

27 0248 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 27/04/2003 Bình Dƣơng Nữ 9a6 THCS Hoà Lợi Bến Cát Giỏi Tốt 9.4 GDCD 17.5 Giải II

28 0268 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 31/03/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9A9 THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An Giỏi Tốt 9.8 GDCD 17.5 Giải II

29 0271 TRẦN THỊ KIM PHƢƠNG 02/11/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Dầu Tiếng Tốt Giỏi 9.7 GDCD 17.5 Giải II

30 0277 HOÀNG THỊ XUÂN QUỲNH 12/02/2003 Bình Dƣơng Nữ 9a3 THCS Minh Tân Dầu Tiếng Tốt Giỏi 9.6 GDCD 17.5 Giải II

31 0265 TÔ THỊ NGỌC NHƢ 25/04/2003 Bình Dƣơng Nữ 9 THPT Thanh Tuyền Dầu Tiếng Giỏi Tốt 9.6 GDCD 17.25 Giải III

32 0267 NGUYỄN HỒNG NHUNG 09/12/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9A3 THCS Bình An Dĩ An Giỏi Tốt 9.8 GDCD 17.25 Giải III

33 0324 BÙI THANH TUYỀN 02/04/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A3 THCS Bình Phú Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.8 GDCD 17.25 Giải III

34 0202 NGUYỄN QUỐC DUY 03/09/2003 Bình Dƣơng Nam 9A8 THCS Bình Chuẩn Thuận An Giỏi Tốt 9.4 GDCD 17 Giải III

35 0208 ĐINH NGÂN HÀ 04/09/2003 Bình Dƣơng Nữ 9 THCS Minh Hòa Dầu Tiếng Giỏi Tốt 9.4 GDCD 17 Giải III

36 0210 NGUYỄN THANH HÀ 16/12/2003 Đồng Nai Nữ 9B THCS Dĩ An Dĩ An Giỏi Tốt 10 GDCD 17 Giải III

37 0224 TRẦN NHƢ HUỲNH 26/09/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A3 THCS Nguyễn Văn Cừ Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.6 GDCD 17 Giải III

38 0274 ĐÀO MINH QUAN 19/12/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9A THCS Dĩ An Dĩ An Giỏi Tốt 10 GDCD 17 Giải III

39 0330 LÊ HUY VŨ 08/11/2003 Bình Dƣơng Nam 9A4 THCS Trừ Văn Thố Bàu Bàng Khá Tốt 9,1 GDCD 17 Giải III

40 0190 VƢƠNG THÁI BÌNH 05/09/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An Giỏi Tốt 9.8 GDCD 16.75 Giải KK

41 0218 NGUYỄN THỊ THÁI HOA 27/03/2003 Thái Bình Nữ 9A12 THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An Giỏi Tốt 9.4 GDCD 16.75 Giải KK

42 0252 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 12/05/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9N2 THCS Bình Thắng Dĩ An Giỏi Tốt 9.4 GDCD 16.75 Giải KK

43 0254 VŨ THỊ MINH NGUYỆT 09/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.3 THCS Tân Bình Dĩ An Giỏi Tốt 10.0 GDCD 16.75 Giải KK

44 0281 NGUYỄN THÀNH SƠN 20/03/2003 Bình Dƣơng Nam 9A4 THCS Khánh Bình Tân Uyên Khá Tốt 9.6 GDCD 16.75 Giải KK

45 0327 ĐẶNG THỊ VÂN 18/02/2003 Hà Tĩnh Nữ 9A8 THCS Bình Chuẩn Thuận An Giỏi Tốt 9.4 GDCD 16.75 Giải KK

46 0329 NGUYỄN THOẠI VI 16/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.1 THCS Đông Hòa Dĩ An Giỏi Tốt 10 GDCD 16.75 Giải KK

47 0335 NGUYỄN NGỌC NHƢ Ý 10/10/2003 Bình Dƣơng Nữ 9 THPT Lê Lợi Bắc Tân UyênGiỏi Tốt 9.1 GDCD 16.75 Giải KK

48 0176 TRẦN THỊ THÚY AN 13/10/2003 Long An Nữ 9A3 THCS Bình Phú Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.9 GDCD 16.5 Giải KK

49 0183 VÕ NGỌC KIM ANH 06/01/2003 Bình Dƣơng Nữ 9a2 THCS Minh Tân Dầu Tiếng Tốt Giỏi 10.0 GDCD 16.5 Giải KK

50 0198 LÊ ĐÌNH ANH ĐỨC 19/03/2003 Bình Dƣơng Nam 9N1 THCS Bình Thắng Dĩ An Khá Tốt 9.4 GDCD 16.5 Giải KK

51 0211 TẠ TRUNG HẢI 10/09/2003 Bình Dƣơng Nam 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Dầu Tiếng Tốt Giỏi 9.4 GDCD 16.5 Giải KK
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52 0245 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 18/07/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A3 THCS An Linh Phú Giáo Giỏ

i

Tốt 9,9 GDCD 16.5 Giải KK

53 0201 HÀ THỊ HUẾ DƢƠNG 02/04/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.1 THCS Dĩ An Dĩ An Giỏi Tốt 10 GDCD 16.25 Giải KK

54 0230 NGUYỄN KHÁNH LINH 20/02/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A12 THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An Khá Tốt 8.9 GDCD 16.25 Giải KK

55 0264 VÕ HUỲNH NHƢ 14/01/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A7 THCS Thuận Giao Thuận An Giỏi Tốt 10.0 GDCD 16.25 Giải KK

56 0266 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 23/11/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A3 THCS Thuận Giao Thuận An Giỏi Tốt 10.0 GDCD 16.25 Giải KK

57 0273 NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG 13/04/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A9 THCS Nguyễn Quốc Phú Tân Uyên Giỏi Tốt 9.3 GDCD 16.25 Giải KK

58 0313 LÝ NGỌC ĐOAN TRANG 10/08/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 GDCD 16.25 Giải KK

59 0315 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 06/03/200

3

Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Lai Uyên Bàu Bàng Giỏ

i

Tốt 8,9 GDCD 16.25 Giải KK

60 0321 LƢƠNG ĐỨC TRUNG 26/04/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9A8 THCS Bình Chuẩn Thuận An Giỏi Tốt 8.8 GDCD 16.25 Giải KK

61 0336 LÊ THỊ HOÀNG YẾN 11/01/2003 Hà Tĩnh Nữ 9A8 THCS Bình Chuẩn Thuận An Giỏi Tốt 9.6 GDCD 16.25 Giải KK

62 0200 VÕ HOÀNG DUNG 17/09/2003 Bình Dƣơng Nữ 9a1 THCS Phú Mỹ Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 GDCD 16 Giải KK

63 0205 NGUYỄN THỊ DUYÊN 24/07/200

3

Bình Dƣơng Nữ 9a5 THCS An Bình Phú Giáo Giỏ

i

Tốt 8.8 GDCD 16 Giải KK

64 0215 ĐẶNG NGỌC HẢO 24/12/2003 Quảng Trị Nam 9.1 THCS Đông Hòa Dĩ An Giỏi Tốt 9.9 GDCD 16 Giải KK

65 0231 TỐNG THỊ KHÁNH LINH 01/11/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A2 THCS Nguyễn Văn Tiết Thuận An Khá Tốt 9.0 GDCD 16 Giải KK

66 0295 PHẠM HOÀNG ANH THƢ 14/03/2003 Bình Dƣơng Nữ 9 THPT Thanh Tuyền Dầu Tiếng Giỏi Tốt 10.0 GDCD 16 Giải KK

67 0314 HOÀNG THỊ THU TRANG 11/03/2003 Thanh Hóa Nữ 8.6 THCS Phú Hòa Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 8.6 GDCD 16 Giải KK

68 0368 NGUYỄN TIẾN DŨNG 28/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9.8 THCS An Bình Dĩ An Giỏi Tốt 9.9 Hoá học 15.75 Giải II

69 0385 TRƢƠNG LÊ QUỲNH HOA 04/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.5 Hoá học 15 Giải II

70 0416 PHÙNG KHÁNH LINH 03/03/2003 Nghệ An Nữ 9A5 THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An Giỏi Tốt 10.0 Hoá học 14.75 Giải III

71 0532 TRẦN NGUYỄN QUỐC VIỆT 23/06/2003 Bình Dƣơng Nam 9A3 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 10.0 Hoá học 14 Giải III

72 0408 NGUYỄN VÕ MINH KHÔI 16/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9.12 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.9 Hoá học 13.75 Giải III

73 0345 PHẠM HOÀNG ANH 07/10/2003 Bình Dƣơng Nam 9N3 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 10,0 Hoá học 13.5 Giải III

74 0411 HỒ TUẤN KIỆT 01/07/2003 Bình Dƣơng Nam 9N3 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 10,0 Hoá học 13 Giải KK

75 0375 ĐINH NHẬT GIANG 03/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 8.6 Hoá học 12.75 Giải KK

76 0428 NGÔ TRẦN HOÀNG NGÂN 20/10/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.9 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 Hoá học 12.75 Giải KK

77 0443 HỒ THỊ HUỲNH NHƢ 26/04/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.5 Hoá học 12 Giải KK

78 0479 PHÙNG YẾN THANH 06/08/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 Hoá học 12 Giải KK
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79 0495 HUỲNH VÂN THÙY 16/01/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.6 Hoá học 12 Giải KK

80 0524 NGUYỄN TÂM UYÊN 04/07/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.4 Hoá học 12 Giải KK

81 0399 LÊ NGUYÊN KHẢI 12/05/2003 Bình Dƣơng Nam 9A5 THCS Nguyễn Thái Bình Thuận An Giỏi Tốt 10.0 Hoá học 11.63 Giải KK

82 0381 NGUYỄN LÊ MINH HẬU 07/06/2003 Bình Dƣơng Nam 9.7 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.7 Hoá học 10.75 Giải KK

83 0396 LẠC CHẤN HUY 27/01/2003 Bình Dƣơng Nam 9N1 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 10,0 Hoá học 10.5 Giải KK

84 0480 ĐỖ NGUYỄN XUÂN THANH 27/04/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.11 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.9 Hoá học 10.5 Giải KK

85 0555 LÊ THỊ TÂM ANH 25/12/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Vĩnh Tân Tân Uyên Giỏi Tốt 9.4 Lịch Sử 10.75 Giải KK

86 0612 TRẦN THÊM LỘC 26/12/2003 Bình Dƣơng Nam 9a3 THCS Nguyễn Trãi Phú Giáo Giỏ

i

Tốt 9.7 Lịch Sử 10.5 Giải KK

87 0645 NGUYỄN THỊ OANH 23/10/2003 Hà Tây Nữ 9A2 THCS Khánh Bình Tân Uyên Khá Tốt 9.6 Lịch Sử 10.5 Giải KK

88 0611 NGUYỄN THANH LOAN 25/10/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A9 THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An Giỏi Tốt 9.8 Lịch Sử 10 Giải KK

89 0887 LÊ THÙY VY 23/02/2003 Bình Dƣơng Nữ 9N3 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Khá Tốt 9.1 Ngữ Văn 12 Giải III

90 0825 TRẦN THẢO TÂM 14/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.2 THCS Võ Trƣờng Toản Dĩ An Giỏi Tốt 8.1 Ngữ Văn 11.75 Giải III

91 0728 NGUYỄN BÙI XUÂN ÁNH 23/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9N3 THCS Bình Thắng Dĩ An Giỏi Tốt 9.6 Ngữ Văn 11 Giải KK

92 0737 HUỲNH NGỌC KHÁNH ĐĂNG 17/06/2003 Bình Dƣơng Nữ 9N3 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 8.8 Ngữ Văn 11 Giải KK

93 0801 NGUYỄN HƢƠNG NHI 02/02/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.7 Ngữ Văn 10.5 Giải KK

94 0806 TRỊNH THỊ HỒNG NHUNG 24/03/2003 Kiên Giang Nữ 9.10 THCS Nguyễn Viết Xuân Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 8.9 Ngữ Văn 10.5 Giải KK

95 0813 TRỊNH THỊ MAI PHƢƠNG 19/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.8 THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An Giỏi Tốt 8.0 Ngữ Văn 10.5 Giải KK

96 0823 ĐẶNG NGỌC TÀI 21/02/2003 Bình Phƣớc Nam 9N1 THCS Bình Thắng Dĩ An Khá Tốt 9.2 Ngữ Văn 10.5 Giải KK

97 0839 LÊ NGỌC MINH THƢ 24/11/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A9 THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An Giỏi Tốt 9.6 Ngữ Văn 10.5 Giải KK

98 0725 HÁN THỊ LAN ANH 13/02/200

3

Hà Tĩnh Nữ 9.1 THCS Tân Bình Dĩ An Giỏi Tốt 8.0 Ngữ Văn 10 Giải KK

99 0735 TRẦN DANH CƢỜNG 11/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Nguyễn Khuyến Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 8.4 Ngữ Văn 10 Giải KK

100 0738 THƢỢNG CÔNG DANH 31/01/2003 Bình Dƣơng Nam 9A1 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 8.6 Ngữ Văn 10 Giải KK

101 0830 NGUYỄN MINH THẢO 10/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9N1 THCS Bình Thắng Dĩ An Khá Tốt 9.7 Ngữ Văn 10 Giải KK

102 0854 PHẠM MỸ TIÊN 14/11/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.4 THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An Giỏi Tốt 8.0 Ngữ Văn 10 Giải KK

103 0864 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 09/04/2003 Đắk Lắk Nữ 9A1 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.8 Ngữ Văn 10 Giải KK

104 0935 NGUYỄN MINH DŨNG 05/07/2003 Bình Dƣơng Nam 9A3 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Khá Tốt 9.0 Sinh học 15.75 Giải II

105 1056 TRỊNH VIẾT TUỆ 29/04/2003 Hà Nội Nam 9A3 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.8 Sinh học 14.5 Giải III



Lớp Trường THCS Thuộc PGD HL HK

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Xếp giảiXếp loại Điểm 

TB 

môn dự 

thi

Nơi sinh
Nam 

 (nữ)

Đang học
Kết quả học tập

Môn dự 

thi

Điểm

thi
STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh

106 0925 TRẦN HOÀNG ĐẠT 25/02/2003 Thái Bình Nam 9A3 THCS Bình Thắng B Dĩ An Khá Tốt 9.4 Sinh học 13.5 Giải KK

107 0906 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG ANH 14/04/2003 Hà Tây Nữ 9N1 THCS Bình Thắng Dĩ An Giỏi Tốt 9.8 Sinh học 13.25 Giải KK

108 0960 BÙI THỊ NGỌC LÀNH 17/07/2003 Tây Ninh Nữ 9A3 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.3 Sinh học 13.25 Giải KK

109 0976 TRẦN TUỆ MINH 09/03/2003 Bắc Giang Nữ 9A3 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 10.0 Sinh học 13 Giải KK

110 0979 NGUYỄN HÀ MY 17/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.20 THCS Võ Trƣờng Toản Dĩ An Giỏi Tốt 9.1 Sinh học 13 Giải KK

111 1035 NGUYỄN PHÚC THANH THY 29/11/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.7 Sinh học 12.5 Giải KK

112 0933 NGÔ LÊ THANH ĐỨC 12/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9.2 THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An Giỏi Tốt 9.4 Sinh học 12.25 Giải KK

113 0904 NGUYỄN NGỌC VÂN ANH 14/04/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.9 THCS Nguyễn Viết Xuân Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.4 Sinh học 12 Giải KK

114 0927 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 19/11/2003 Bình Dƣơng Nam 9.6 THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An Giỏi Tốt 9.3 Sinh học 12 Giải KK

115 0990 THÁI THANH NHÃ 26/02/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 Sinh học 11.75 Giải KK

116 1009 LÊ NGUYỄN HỒNG PHƢƠNG 14/09/2003 Đồng Nai Nữ 9.8 THCS Tân Đông Hiệp Dĩ An Khá Tốt 9.4 Sinh học 11.75 Giải KK

117 0896 ĐỖ THÀNH AN 05/11/2003 Bình Dƣơng Nam 9.12 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.7 Sinh học 11.25 Giải KK

118 1054 TÔ THỊ THANH TÚ 06/04/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A3 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.9 Sinh học 11.25 Giải KK

119 0938 NGUYỄN HỮU HẢI 13/03/2003 Nghệ An Nam 9.8 THCS An Bình Dĩ An Giỏi Tốt 9.5 Sinh học 10.75 Giải KK

120 0941 NGUYỄN QUANG HẬU 14/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THPT Thanh Tuyền Dầu Tiếng Giỏi Tốt 8.9 Sinh học 10.75 Giải KK

121 0952 NGUYỄN TRƢỜNG HUY 14/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9.20 THCS Võ Trƣờng Toản Dĩ An Giỏi Tốt 9.7 Sinh học 10.75 Giải KK

122 1019 NGUYỄN THỊ NHƢ THANH 05/05/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Dầu Tiếng Tốt Giỏi 9.5 Sinh học 10.5 Giải KK

123 0910 NGUYYỄN PHƢƠNG ANH 27/09/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.20 THCS Võ Trƣờng Toản Dĩ An Giỏi Tốt 9.6 Sinh học 10.25 Giải KK

124 0971 THIỀU MAI LÝ 08/12/200

3

Bình Dƣơng Nữ 9a1 THCS Trần Hƣng Đạo Phú Giáo Giỏ

i

Tốt 9.8 Sinh học 10 Giải KK

125 0977 CHÂU THỤY THÚY MINH 19/08/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A3 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 10.0 Sinh học 10 Giải KK

126 1034 NGUYỄN PHƢƠNG THÚY 04/06/2003 Bắc Giang Nữ 9.12 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.8 Sinh học 10 Giải KK

127 1044 PHẠM THỊ THÙY TRANG 27/06/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.8 THCS An Bình Dĩ An Khá Tốt 9.4 Sinh học 10 Giải KK

128 1083 BÙI QUANG ANH 10/02/2002 Sophia - Bungari Nam 9N1 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 9.3 Tiếng Anh 78.75 Giải I

129 1176 TRẦN TÚ NHI 21/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.4 Tiếng Anh 77.75 Giải II

130 1090 PHẠM THANH HẢI BÌNH 01/10/2004 Bình Thuận Nam 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.2 Tiếng Anh 72.25 Giải III

131 1143 NGUYỄN THỊ NAM LÂM 15/02/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.5 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.9 Tiếng Anh 72.25 Giải III

132 1237 VÕ THỊ NHƢ THÚY 17/02/2003 Bình Dƣơng Nữ 9B THCS Dĩ An Dĩ An Giỏi Tốt 9.1 Tiếng Anh 72.25 Giải III
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133 1267 HUỲNH ANH VY 29/06/2003 Bình Dƣơng Nữ 9N1 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Khá Tốt 9.5 Tiếng Anh 72.25 Giải III

134 1076 NGUYỄN THÁI AN 04/01/2003 Bình Dƣơng Nam 9.11 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.4 Tiếng Anh 72 Giải III

135 1221 LÂM TRÚC THẢO 04/02/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.12 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.2 Tiếng Anh 71.5 Giải KK

136 1246 ĐẶNG THỊ MỸ TRÂM 20/10/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.20 THCS Võ Trƣờng Toản Dĩ An Giỏi Tốt 9.8 Tiếng Anh 71.5 Giải KK

137 1179 TRẦN HUỲNH THẢO NHI 26/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9D1 Trung - TH Việt Anh Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 Tiếng Anh 71 Giải KK

138 1219 NGUYỄN ĐẶNG NHƢ THANH 03/07/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9A1 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.8 Tiếng Anh 69.75 Giải KK

139 1097 LÂM NGUYÊN CHƢƠNG 17/10/2003 Bình Dƣơng Nam 9a1 THCS Nguyễn Trãi Phú Giáo Giỏ

i

Tốt 9.8 Tiếng Anh 68.25 Giải KK

140 1146 ĐẶNG NGỌC TÙNG LINH 07/04/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9N1 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 9.6 Tiếng Anh 67.75 Giải KK

141 1208 LÊ NGỌC THÚY QUỲNH 08/02/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9D2 Trung - TH Việt Anh Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.6 Tiếng Anh 67.75 Giải KK

142 1195 BÙI HỮU PHÚC 29/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9N3 THCS Bình Thắng Dĩ An Giỏi Tốt 9.3 Tiếng Anh 67.5 Giải KK

143 1175 NGUYỄN TRÍ NHÂN 29/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9N2 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 9.5 Tiếng Anh 66.75 Giải KK

144 1164 ĐẶNG NGUYỄN PHƢƠNG NGÂN 15/06/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.8 Tiếng Anh 66.5 Giải KK

145 1183 NGUYỄN LÝ TÂM NHƢ 22/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9A1 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Khá Tốt 9.2 Tiếng Anh 65.75 Giải KK

146 1201 NGUYỄN MINH PHƢƠNG 02/10/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A1 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 8.9 Tiếng Anh 65.75 Giải KK

147 1240 TRẦN ĐỖ ANH THY 22/08/2003 Bình Dƣơng Nữ 9A4 THCS Tân Phƣớc Khánh Tân Uyên Giỏi Tốt 10.0 Tiếng Anh 65.5 Giải KK

148 1084 TRƢƠNG NGUYỄN QUỲNH ANH 30/04/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9A THCS Dĩ An Dĩ An Giỏi Tốt 9.1 Tiếng Anh 64.75 Giải KK

149 1102 NGUYỄN NHẬT ĐÌNH 25/12/2003 Bình Dƣơng Nam 9A1 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.7 Tiếng Anh 64.5 Giải KK

150 1117 NGÔ THÚY HẰNG 05/12/2003 Bình Dƣơng Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.2 Tiếng Anh 64.5 Giải KK

151 1196 VÕ NGUYỄN MINH PHÚC 21/07/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9.19 THCS Võ Trƣờng Toản Dĩ An Giỏi Tốt 8.5 Tiếng Anh 64.5 Giải KK

152 1258 LÊ HỮU TUẤN 19/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9N1 THCS Bình Thắng Dĩ An Giỏi Tốt 9.0 Tiếng Anh 64.25 Giải KK

153 1132 VƢƠNG HOÀNG HUY 26/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Dầu Tiếng Tốt Giỏi 9.7 Tiếng Anh 64 Giải KK

154 1303 ĐINH THÀNH PHÁT 02/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9A2 THCS Tân Thới Thuận An Giỏi Tốt 9.9 Tin học 18 Giải I

155 1308 VÕ MINH QUÂN 06/05/2003 Bình Dƣơng Nam 9.9 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.5 Tin học 18 Giải I

156 1297 NGUYỄN NHẬT NAM 11/02/2003 Bình Dƣơng Nam 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.9 Tin học 17 Giải II

157 1322 LÊ VĂN TÍNH 26/12/2003 Bình Dƣơng Nam 9A8 THCS Phú An Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.9 Tin học 16 Giải III

158 1327 HUỲNH NGỌC QUỲNH UYÊN 24/04/2003 Vũng Tàu Nữ 9A12 THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An Giỏi Tốt 9.9 Tin học 13 Giải KK

159 1279 TRẦN HẢI ĐĂNG 09/12/200

3

Bình Dƣơng Nam 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Dầu Tiếng Tốt Giỏi 10.0 Tin học 11.5 Giải KK
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160 1312 NGUYỄN BÌNH CHI QUÝ 17/05/2003 Bình Dƣơng Nữ 9N1 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 9.8 Tin học 11 Giải KK

161 1335 LÊ THỊ NHƢ Ý 01/03/2003 Cần Thơ Nữ 9G THCS Lê Thị Trung Tân Uyên Giỏi Tốt 10.0 Tin học 11 Giải KK

162 1420 NGUYỄN HOÀI MINH 20/04/2003 Bình Dƣơng Nam 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 Toán 16 Giải II

163 1403 PHẠM PHÚ TUẤN KHOA 17/01/2003 Lâm Đồng Nam 9A2 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏi Tốt 9.4 Toán 14 Giải III

164 1521 PHẠM ĐỨC TUỆ 02/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 Toán 14 Giải III

165 1519 LƢƠNG MINH TUẤN 27/09/2003 Lâm Đồng Nam 9.12 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.7 Toán 13.75 Giải III

166 1341 NGUYỄN TUẤN ANH 09/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9A2 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏi Tốt 9.4 Toán 13.25 Giải KK

167 1454 NGUYỄN TẤN PHÚC 17/07/2003 Bình Dƣơng Nam 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 Toán 13.25 Giải KK

168 1507 ĐOÀN CAO MINH TRÍ 10/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.6 Toán 13.25 Giải KK

169 1364 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 06/09/2003 Bình Dƣơng Nam 9N1 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 9.7 Toán 12.75 Giải KK

170 1359 NGUYỄN LÊ THÀNH ĐẠT 26/05/2003 Bình Dƣơng Nam 9A2 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏi Tốt 9.9 Toán 12 Giải KK

171 1386 NGUYỄN LÊ QUỐC HƢNG 13/04/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 10.0 Toán 11.5 Giải KK

172 1419 ĐOÀN THÙY MINH 02/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9.10 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.9 Toán 11.5 Giải KK

173 1452 TRẤN TIẾN PHÁT 21/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9N2 THCS Bình Thắng Dĩ An Giỏi Tốt 10.0 Toán 11.5 Giải KK

174 1462 TRƢƠNG NHẬT QUANG 21/08/2003 Quảng Trị Nam 9.9 THCS Nguyễn Viết Xuân Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.9 Toán 11.5 Giải KK

175 1485 NGUYỄN BÁ THAO 29/12/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9n2 THCS Bình Thắng Dĩ An Giỏi Tốt 9.4 Toán 10.5 Giải KK

176 1491 TRẦN VĂN THỌ 29/06/2003 Bình Dƣơng Nam 9.20 THCS Võ Trƣờng Toản Dĩ An Giỏi Tốt 9.9 Toán 10 Giải KK

177 1570 NGUYỄN NGỌC KIỀU DUYÊN 05/05/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9A2 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 9.4 Vật Lý 18 Giải I

178 1530 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 04/01/2003 Nam Định Nữ 9N2 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 9,5 Vật Lý 16 Giải II

179 1569 NGUYỄN ĐỨC DUY 25/03/2003 Bình Dƣơng Nam 9N3 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 9,8 Vật Lý 16 Giải II

180 1599 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 27/01/2003 Bình Dƣơng Nam 9A2 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏi Tốt 9.6 Vật Lý 16 Giải II

181 1625 TRẦN BỘI NGUYÊN 07/03/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9N1 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 9,6 Vật Lý 16 Giải II

182 1596 PHẠM TÂN KHOA 04/08/2003 Bình Dƣơng Nam 9A12 THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An  Giỏi Tốt 8.4 Vật Lý 14.5 Giải III

183 1542 VÕ GIA BẢO 11/01/2003 Bình Phƣớc Nam 9A2 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Khá Tốt 9.2 Vật Lý 14 Giải III

184 1603 NGÔ THỊ HƢƠNG LAN 28/01/2003 Bình Dƣơng Nữ 9a1 THCS Phú Mỹ Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.8 Vật Lý 14 Giải III

185 1644 NGUYỄN NHẬT QUÂN 09/07/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9A12 THCS Nguyễn Văn Trỗi Thuận An Giỏi Tốt 8.9 Vật Lý 13.5 Giải KK

186 1551 PHÙNG HẢI ĐĂNG 01/11/2003 Thanh Hóa Nam 9A4 THCS Thuận Giao Thuận An Giỏi Tốt 9.4 Vật Lý 13 Giải KK
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187 1592 TRẦN QUANG KHẢI 23/12/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9N1 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Giỏi Tốt 9,3 Vật Lý 13 Giải KK

188 1594 TRƢƠNG QUỐC KHÁNH 25/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9a8 THCS Mỹ Thạnh Bến Cát Giỏi Tốt 9.2 Vật Lý 13 Giải KK

189 1651 NGUYỄN CÔNG BẢO QUỲNH 25/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Nguyễn Khuyến Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 9.6 Vật Lý 12.5 Giải KK

190 1672 KHƢƠNG ĐỨC THỊNH 12/12/2003 Bình Dƣơng Nam 9A2 THCS Mỹ Phƣớc Bến Cát Giỏ

i

Tốt 8.6 Vật Lý 12.5 Giải KK

191 1550 PHAN NGUYỄN HÙNG CƢỜNG 08/06/2003 Bình Dƣơng Nam 9A4 THCS Trịnh Hoài Đức Thuận An Giỏi Tốt 9.8 Vật Lý 12 Giải KK

192 1563 TẰNG VĂN DŨNG 29/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9.1 THCS Đông Hòa Dĩ An Giỏi Tốt 9.9 Vật Lý 12 Giải KK

193 1584 TRẦN KHÁNH HƢNG 09/01/2003 Bình Dƣơng Nam 9.12 THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một Giỏi Tốt 8.9 Vật Lý 12 Giải KK

194 1686 ĐINH VŨ THÙY TRANG 21/07/200

3

Bình Dƣơng Nữ 9.7 THCS Võ Trƣờng Toản Dĩ An Giỏi Tốt 9.5 Vật Lý 12 Giải KK

195 1540 TRẦN SĨ BÁCH 08/01/2003 Bình Dƣơng Nam 9N1 THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An Khá Tốt 9,3 Vật Lý 11.5 Giải KK

Bình Dương, ngày 09 tháng 4 năm 2018

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Sáng


